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Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành 

Huyện uỷ về nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa", huyện Như Xuân, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 47-KH/HU 

ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 

10/9/2021. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, cụ 

thể như sau:  

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện nhằm quán triệt và cụ thể 

hóa nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị để tập trung tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 10/9/2021 của 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", huyện Như Xuân, giai đoạn 2021-2025; 

sớm đưa các nội dung Nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống, từ đó xây dựng môi 

trường văn hóa ở cơ sở lành mạnh, an toàn, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, 

Nhân dân có đời sống tinh thần phong phú, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội 

phát triển, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện đến 

các phòng, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân trong huyện nhằm nâng cao 

nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn. 

2. Yêu cầu  

Kế hoạch phải được phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, 

đúng lộ trình thời gian đã ấn định. Các cơ quan, ban, ngành được giao chủ trì trình 

các nội dung trong Kế hoạch phải triển khai thực hiện theo đúng quy trình, phạm 

vi nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Quá trình tổ chức thực hiện 

Kế hoạch phải g n với các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chương trình hành động của 

Trung ương, của Tỉnh, của huyện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ 
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sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của 

thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, g n trách nhiệm của tập thể, 

người đứng đầu, các cá nhân có liên quan bảo đảm các nhiệm vụ thực hiện có chất 

lượng, hiệu quả đến công tác triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa".  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 10/9/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành 

động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân, các cơ quan, đơn vị và doanh 

nghiệp đối với Phong trào TDĐKXDĐSVH; kh c phục tính hình thức, kém hiệu 

quả của Phong trào TDĐKXDĐSVH; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, con người Như Xuân văn minh, tiến bộ, 

đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Hằng năm có từ 80% trở lên số gia đình được công nhận danh hiệu "Gia 

đình văn hóa"; 70% trở lên số làng, thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh 

hiệu khu dân cư văn hóa.  

- 95% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp huyện 

(công nhận lần đầu); 50% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa cấp tỉnh (công nhận lại). 

- 50% trở lên số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 6,25% số xã được 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1,8% thôn đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

- 86,6% xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% thôn, tổ dân 

phố có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao (trong đó, có 66,6% số xã, thị trấn có Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và 65% thôn, tổ dân phố có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao 

đạt chuẩn theo quy định). 

- Trên 90% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội. 

- Tỷ lệ người dân tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao cơ sở 58%; 

số hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao 30%; số người tham gia luyện tập thường 

xuyên 50%; 

  - Hằng năm, có 250 công dân được công nhận danh hiệu “Công dân kiểu 

mẫu”; từ 05 đến 10 đơn vị được công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Đơn 

vị kiểu mẫu”; xây dựng và nhân rộng từ 3-5 điển hình tiên tiến trong thực hiện 

Phong trào. 

(Có phụ biểu danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 kèm theo) 
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3. Nhiệm vụ và các giải pháp 

3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện Phong trào 

- Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua hình thức hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, biểu diễn lưu động, hội thi, hội diễn, cổng thông 

tin điện tử huyện, xã, mạng xã hội… nhằm vận động, giáo dục nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp về nội dung, ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện Phong trào. 

- Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu 

trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong 

trào. 

- Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục 

nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp về nội dung, ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện phong trào. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

trong phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào; cổ vũ các cá nhân, 

gia đình, tập thể có thành tích xuất s c trong thực hiện Phong trào. 

- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu 

số trong huyện những tác hại, ảnh hưởng của các hủ tục lạc hậu, nạn tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống. 

3.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công tác phối hợp với 

các ngành, đoàn thể trong thực hiện phong trào 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền từ huyện 

đến cơ sở trong thực hiện phong trào. Đưa mục tiêu thực hiện phong trào vào nghị 

quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện. Chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sỹ 

quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện phong trào.  

- Kiện toàn về tổ chức và bảo đảm điều kiện cho Ban Chỉ đạo Phong trào ở cấp 

huyện và cơ sở hoạt động thường xuyên theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực 

tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những khó khăn, vướng m c, bất cập đặt ra 

trong quá trình triển khai phong trào. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, 

quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, 

nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo, g n với việc phát 

huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các 

cấp. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào từ huyện đến cơ sở chủ động tăng 

cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực 

hiện phong trào theo các nội dung được phân công. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cấp huyện và cơ sở có tinh 

thần trách nhiệm; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, kinh 
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nghiệm để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai tổ 

chức thực hiện phong trào. 

- Chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung quy ước, hương ước xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư những quy định mới trong chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin, niêm yết công khai ở các nhà văn hóa thôn bản, khu phố để Nhân dân biết, tự giác 

thực hiện. 

- Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn 

thể trong thực hiện phong trào.  

- Phát huy vai trò của Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, 

khu phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vai trò của cá nhân tiêu biểu, người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các thầy mo, thầy cúng, người cao 

tuổi… trong cộng đồng dân cư tham gia vận động Nhân dân xây dựng đời sống 

văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

 3.3. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu của Phong trào 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chủ yếu của phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Phát triển kinh tế, giúp nhau 

làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; xây dựng tư tưởng 

chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; sống và làm 

việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch – đẹp – an toàn; xây dựng 

các thiết chế văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao 

ở cơ sở. Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn, các 

ngành cụ thể hóa thành những nội dung, tiêu chí và các phong trào cụ thể để triển 

khai thực hiện; g n với triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy, về việc triển 

khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị, về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất 

nước. Cụ thể: 

+ Phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến: 

G n phong trào xây dựng “người tốt, việc tốt” với việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW ngày 14/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường xây dựng các 

mô hình, các điển hình tiên tiến; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập 

thể, cá nhân đạt thành tích xuất s c trong phong trào. 

+ Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”: Tiếp tục đổi mới, nâng cao ý 

thức tự giác, tự nguyện của các thành viên trong gia đình. Công nhận và biểu 

dương gia đình văn hóa, tiêu biểu thiết thực, hiệu quả; tạo chuyển biến mạnh mẽ 

về chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa. Coi trọng công tác biểu dương “người 

tốt, việc tốt”, tạo nên những tấm gương sáng, có sức thuyết phục lan tỏa, cổ vũ 

mọi người tham gia. 

+ Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa: Nâng cao tính tự quản và ý 

thức trách nhiệm trong cộng đồng trong việc giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn 
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hóa”, thực sự là những điểm sáng về văn hóa ở nông thôn, thực hiện tốt nếp sống 

văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội, nâng cao mức hưởng thụ và sức sáng tạo về văn 

hóa của người dân. 

+ Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh". Đổi mới công tác tổ chức và thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng 

cộng đồng dân cư an toàn, ổn định và phát triển, trở thành địa bàn vững ch c trong 

thực hiện kỷ cương, pháp luật; bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và nâng cao đời 

sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thói hư tật 

xấu, lạc hậu, mê tín dị đoan; xóa bỏ dần tình trạng đám ma để quá thời gian, đám 

cầm vía mời nhiều người mang tính chất thương mại hóa ở một số địa phương… 

+ Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”: 

Chỉ đạo, triển khai vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng Phong 

trào; Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống 

văn hóa, phù hợp với tính chất, đặc điểm loại hình từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp.... Nội dung trọng tâm là đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên chức gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội; xây dựng lề lối, tác phong làm việc công nghiệp; chống các biểu hiện suy 

thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng. 

+ Phát triển sâu, rộng các phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng. Xây 

dựng, củng cố và phát triển đa dạng các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục, thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; 

phục hồi và bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả tổ chức các hội thi, hội diễn, các ngày hội văn hóa, thể thao trong cộng 

đồng dân cư.  

+ Củng cố duy trì thư viện huyện, phòng đọc sách, báo tại Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao cấp xã; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tủ sách tại nhà văn hóa 

làng, thôn, khu phố nhằm khơi dậy phong trào đọc sách trong nhân dân. 

- Lồng ghép thực hiện các nội dung Phong trào với nhiệm vụ của các ngành, 

đoàn thể và Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 

lượng thực thi công vụ”, phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” trong cán bộ, 

công chức, viên chức, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, cuộc vận động rèn luyện 4 

phẩm chất đạo đức của người phụ nữ “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc 

vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”, 

“Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ 

trang”, “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân”... 

- Bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Nhân 

dân các dân tộc trên địa bàn huyện; nhất là các giá trị dần bị mai một như ngành 

nghề, trang phục, các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống. Đấu 
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tranh xóa bỏ các tập tục lạc hậu, các hủ tục mới phát sinh trong đời sống gây lãng 

phí, tốn kém. 

- Tiếp tục đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, di tích danh th ng đã 

được công nhận phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân.  

3.4. Huy động nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng các thiết 

chế văn hóa và thực hiện các nhiệm vụ của phong trào 

- Tập trung chỉ đạo việc sử dụng, khai thác hiệu quả đi đôi với quản lý, bảo 

vệ, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ tốt sinh 

hoạt cộng đồng. 

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ của Nhà 

nước, của tỉnh để xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa, thông 

tin, thể dục, thể thao huyện; thư viện, nhà văn hóa, khu thể thao thôn; trung tâm 

văn hóa, thể thao các xã, thị trấn. 

- Xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa, trung 

tâm văn hóa - thể thao xã phù hợp với khả năng ngân sách của huyện. 

- Hằng năm đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện và 

cơ sở theo quy định tại Thông tư số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL về việc 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân doàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng 

đồng, tập thể có thành tích xuất s c thực hiện phong trào theo quy định. 

3.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, đầu tư hoàn thiện 

các thiết chế văn hóa, tạo nền tảng nâng cao chất lượng Phong trào 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng các cơ sở về lĩnh vực văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn, 

theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia 

xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để 

xây dựng, tu sửa, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao ở cơ sở. 

- Huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. 

3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, bình xét các danh hiệu văn 

hóa, danh hiệu kiểu mẫu và công tác thi đua khen thưởng 

 - Ban chỉ đạo Phong trào từ huyện hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung 

của phong trào ở cơ sở làm căn cứ cho việc đánh giá, bình xét các danh hiệu văn 

hóa, danh hiệu kiểu mẫu cuối năm bảo đảm chính xác, khách quan nhằm nâng cao 

chất lượng các danh hiệu được công nhận. 

- Thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công bằng việc bình xét và 

công nhận các danh hiệu văn hóa, danh hiệu kiểu mẫu theo Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Văn hóa – 

Thể thao và Du lịch, Quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa về công nhận “gia đình 
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văn hóa”, Thôn, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đơn vị 

kiểu mẫu, công dân gương mẫu… 

- Hằng năm các xã, thị trấn tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm thực 

hiện Phong trào, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích 

trong thực hiện phong trào ở cơ sở. Định kỳ 03 năm tổ chức hội nghị sơ kết đề án, 

tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện phong trào. Tổ 

chức tổng kết Đề án vào năm 2025. 

-  Đưa kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Phong 

trào thành một tiêu chí trong việc đánh giá, xếp loại các tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Là Cơ quan thường trực của Đề án; 

chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch 

và hướng dẫn triển khai thực hiện; 

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu 

dân cư văn hóa”, Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa”, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; 

hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 

thực hiện hương ước, qui ước; đôn đốc công tác xây dựng và tổ chức hoạt động 

của các thiết chế văn hóa, thể thao… 

- Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, 

in ấn, phát hành các sách, tài liệu về Phong trào:  

- Tập huấn triển khai nghiệp vụ Phong trào tới BCĐ các cấp, Ban vận động 

Phong trào các thôn, làng, khu phố; 

- Hằng năm, tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 

thực hiện phong trào; tổng kết thực hiện Phong trào của huyện giai đoạn 2021- 

2025 vào năm 2025. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin, các đơn vị liên quan rà soát các nội dung thực hiện của Đề án. Tham 

mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán 

ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở và hướng dẫn việc quản lý và 

sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Đề án. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham mưu thẩm định xây dựng cơ sở vật chất, 

các thiết chế và các nhiệm vụ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trên phạm vi toàn huyện. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng: Phối hợp với các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động bảo vệ 
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cảnh quan, môi trường, trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với 

phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các đơn vị có liên quan chỉ 

đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” g n với nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa nông 

thôn trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa trong 

trường học; g n kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

7. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp tuyên truyền thực hiện quy chế văn hóa công sở 

tại các cơ quan hành chính nhà nước, về giao tiếp và ứng xử văn hóa văn minh cho 

cán bộ, công chức, viên chức và lao động khi thực thi nhiệm vụ. 

 8. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: Tham mưu, triển khai chính 

sách “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chủ trì, phối hợp với Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện, Công an huyện và các phòng, ban, ngành, địa 

phương tổ chức triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” g n với xây dựng xã, thị trấn lành 

mạnh không có tệ nạn xã hội. 

9. Phòng Tƣ pháp: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện xây dựng quy ước, hương 

ước; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

10. Công an huyện: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

g n với phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều 

lệnh Công an nhân dân” trong lực lượng Công an nhân dân và đẩy mạnh Phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

11. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” g n với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng kh p, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

12. Trung tâm Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo tổ 

chức triển khai công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình. 
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13. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: Phối hợp 

với các ngành có liên quan chỉ đạo các đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường 

tuyên truyền Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo kế 

hoạch đề ra; đưa tin Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

trên Cổng thông tin điện tử  huyện.  

Tăng thời lượng phát sóng các tin, phóng sự, “Chuyên mục văn hóa” nhằm 

phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhân rộng những cách làm mới, 

sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”; kịp thời phê phán những hiện tượng, việc làm trái 

pháp luật và đạo đức xã hội. 

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UB 

MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị, xã hội huyện 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: chủ trì, định hướng về tư tưởng chỉ 

đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; định kỳ hằng quý 

có tin, bài về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 

“Bản tin Như Xuân”; Báo cáo thông tin chuyên đề về phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tại hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ 

sở lồng ghép nội dung về công tác phong trào trong hoạt động tuyên truyền miệng 

tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư.  

- Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

ngành đoàn thể cấp huyện tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết 

tham gia hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn 

hóa- Thông tin huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên 

quan xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”.  

- Đề nghị Liên đoàn lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Nông 

dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

theo hệ thống đoàn thể từ huyện đến cơ sở; triển khaig n kết Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vớicác cuộc vận động, phong trào thi 

đua yêu nước của ngành, cơ quan, đơn vị. 

15. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào Đề án, Kế hoạch hành động của 

huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án theo phân cấp quản lý; bảo đảm ngân 

sách địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã, thôn, tổ dân phố; hằng 

năm định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện của Đề án báo cáo 

Ủy ban nhân dân huyện. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 10/9/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Như Xuân, giai đoạn 2021 – 

2025” của Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân; đề nghị các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả 

Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  
- Sở VHTTDL Thanh Hoá (để b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (để b/c);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  

- Các Ủy viên UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;  

- Các Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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Phụ lục 1 

PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH 

STT 
Nội dung 

thực hiện 

Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 

Đinh 

mức 

 Kinh phí 

Tổng 

cộng 

Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách 

huyện 

 

Ngân 

sách 

xã 

 

Nguồn 

khác 

 

I Năm 2021    1.290 4.500 450 240 600 

1 

Hỗ trợ kinh 

phí cải tạo, 

nâng cấp Nhà 

Văn hóa-Khu 

thể thao cho 

các thôn, khu 

phố (6 thôn). 

Thôn  Đồng 

Minh, Đồng 

Thanh, Đông 

Xuân xã 

Thượng Ninh; 

thôn Thanh 

Hương, Tân 

Thịnh, Thanh 

Tân  xã Hóa 

Quỳ 

Thôn 6 200 1.200 

 

360 240 600 

2 

"Mở lớp tập 

huấn cho các 

đối tượng là 

Ban chỉ đạo, 

Ban vận động 

phong trào 

trên địa bàn 

huyện." 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 

3 

"Hỗ trợ tuyên 

truyền tin bài 

phóng sự, 

băng rôn, khẩu 

hiệu in ấn, 

phát hành 

sách.." 

  50 50 

 

50 0 0 

II Năm 2022    3.000 1.500 520 280 700 
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1 

"Hỗ trợ đầu tư 

kinh phí xây 

mới Nhà Văn 

hóa-Khu thể 

thao thôn 

Thanh Nhân 

xã Thanh 

Quân" 

Nhà 1 1.500 1.500 

 

1.500 

   

2 

"Hỗ trợ kinh 

phí cải tạo, 

nâng cấp Nhà 

Văn hóa-Khu 

thể thao cho 

các thôn, khu 

phố (7 thôn) 

thôn Thanh 

Xuân xã Hóa 

Quỳ; thôn Cát 

Lợi, Thanh 

Vân xã Cát 

Tân; thôn  

Quang Trung, 

Hợp Thành, 

Làng Gió xã 

Bình Lương; 

thôn Tân Sơn 

xã Tân Bình.  

" 

Thôn 7 200 1.400 

 

420 280 700 

3 

"Tập huấn cho 

cán bộ Thôn, 

làng, khu phố 

làm công tác 

đoàn thể cho 

các thôn, khu 

phố" 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 

4 

Tập huấn bảo 

tồn phát huy 

bản s c văn 

hóa dân tộc 

Thái, Thổ 

Mường. 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 

5 

"Hỗ trợ tuyên 

truyền tin bài 

phóng sự,băng 

rôn, khẩu hiệu 

in ấn, phát 

  20 20 

 

20 0 0 
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hành sách.." 

III Năm 2023    3.400 1.500 640 360 900 

1 

"Hỗ trợ đầu tư 

kinh phí xây 

mới Nhà Văn 

hóa-Khu thể 

thao (01 nhà) 

thôn Chiềng 

Cà  xã Thanh 

Quân" 

Nhà 1 1.500 1.500 

 

1.500 

   

2 

"Hỗ trợ kinh 

phí cải tạo, 

nâng cấp Nhà 

Văn hóa-Khu 

thể thao cho 

các thôn, khu 

phố (9 thôn) 

Tân Lập xã 

Tân Bình; 

thôn Tân Hòa, 

Tân Hiệp xã 

Thanh Hòa; 

Làng Chảo, 

Làng Xằm, 

thôn Làng Kèn  

xã Thanh 

Lâm; thôn 

Quang Hùng, 

Chạng Vung, 

Tân Phong  xã 

Thanh Phong. 

Thôn 9 200 1.800 

 

540 360 900 

3 

Tập huấn cho 

cán bộ Thôn, 

làng, khu phố 

làm công tác 

đoàn thể cho 

các thôn, khu 

phố" 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 

4 

Tập huấn cho 

các điểm du 

lịch cách nấu 

ăn phục vụ 

khách du lịch 

tại các điểm 

Hồ Đồng Cần. 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 
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Đền Chín 

Gian, Thác 

Cổng Trời, 

Tân Bình 

5 

"Hỗ trợ tuyên 

truyền tin bài 

phóng sự, 

băng rôn, khẩu 

hiệu in ấn, 

phát hành 

sách.." 

  

20 20 

 

20 0 0 

IV Năm 2024    3.200 1.500 580 320 800 

1 

Hỗ trợ đầu tư 

kinh phí xây 

mới Nhà Văn 

hóa-Khu thể 

thao 01 thôn 

thôn Thanh 

Tân xã Thanh 

Quân. 

Nhà 1 1.500 1.500 

 

1.500 

   

2 

Hỗ trợ kinh 

phí cải tạo, 

nâng cấp Nhà 

Văn hóa-Khu 

thể thao cho 

các thôn, khu 

phố (8 thôn) 

thôn Ná Cà 1, 

Thống Nhất xã 

Thanh Quân; 

thôn Đồng 

Chạng, Quăn 

1, Đồng Sán 

xã Thanh Sơn; 

thông Thanh 

Niên, xã Xuân 

Hòa; thôn 

Đồng Phống  

xã Thanh 

Xuân; Làng 

Kèn  xã Thanh 

Lâm. 

Thôn 8 200 1.600 

 

480 320 800 

3 

Tập huấn 

thành viên 

Ban chỉ đạo 

phong trào 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 
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“TD ĐKXD 

ĐSVH” huyện 

và các xã, thị 

trấn. 

4 

Tập huấn khôi 

phục lại nghề 

thổ cẩm, g n 

với phát triển 

du lịch cộng 

đồng. 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 

5 

"Hỗ trợ tuyên 

truyền tin bài  

phóng sự, 

băng rôn, khẩu 

hiệu in ấn, 

phát hành 

sách.." 

  20 20 

 

20 0 0 

V Năm 2025    1.600  620 280 700 

1 

Hỗ trợ kinh 

phí cải tạo, 

nâng cấp Nhà 

Văn hóa-Khu 

thể thao cho 

các thôn, khu 

phố (7 thôn, 

khu phố) thôn 

8, thôn Ngòi 

xã Xuân Hòa; 

thôn Thanh 

Bình, Thanh 

Tiến xã Thanh 

Xuân; thôn 

Xuân Hợp, 

thôn Hào xã 

Xuân Bình, 

Khu phố Xuân 

Chính, khu 

phố Yên 

Th ng thị trấn 

Yên Cát 

Thôn 7 200 1.400 

 

420 280 700 

2 

Tập huấn các 

dịch vụ buồng 

phòng, hướng 

dẫn viên tại 

điểm cho các 

điểm du lịch 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 
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trên địa bàn 

huyện 

3 

Tập huấn cho 

cán bộ phụ 

trách phong 

trào cấp 

huyện, cấp xã, 

thôn, khu phố 

Lớp 1 40 40 

 

40 0 0 

4 

"Hỗ trợ tuyên 

truyền tin bài  

phóng sự, 

băng rôn, khẩu 

hiệu in ấn, 

phát hành 

sách.." 

  20 20 

 

20 0 0 

5 

Tổng kết Đề 

án (Hội nghị 

khen thưởng) 

Hội 

nghị 1 100 100 

 

100 0 0 

             Tổng I+II+III+IV+V 12.490 4.500 2.810 1.480 3.700 
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Phụ lục 2 

CHỈ TIÊU XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA; THÔN, KHU PHỐ VĂN 

HÓA; CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA 

TT Năm Gia đình 
Thôn, khu 

phố 

Cơ quan, Đơn vị 

Công nhận 

lần đầu(cấp 

huyện) 

Công nhận 

lại(cấp tỉnh) 

1 2021 80% 78% 95% 50% 

2 2022 81% 79% 96% 52% 

3 2023 83% 80% 97% 54% 

4 2024 85% 82% 99% 56% 

5 2025 87% 85% 100% 58% 
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Phụ lục 3 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

TT Năm 
Xã đạt chuẩn văn 

hóa NTM 

Xã công nhận 

chuẩn nông thôn 

mới nâng cao 

Thôn đạt chuẩn 

nông thôn mới 

kiểm mẫu 

1 2021 31,25% 0% 0,79% 

2 2022 31,25% 0% 0,79% 

3 2023 37,5% 6,25% 0,79% 

4 2024 43,75% 6,25% 0,79% 

5 2025 50% 6,25% 1,8% 
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Phụ lục 4 

 CHỈ TIÊU XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

TT Năm 
Tỷ lệ xã có Trung 

tâm văn hóa-TT 

Nhà văn hóa, khu thể thao thôn 

Tỷ lệ Đạt chuẩn 

1 2021 50% 97,6% 41,73% 

2 2022 56,25% 98,4% 46,45% 

3 2023 68,75 99,2% 51,96% 

4 2024 75% 100% 59,05% 

5 2025 87,5% 100% 65,35% 
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Phụ lục 5 

 CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH; CÁC HOẠT ĐỘNG 

VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ 

TT Năm 

Tỷ lệ hộ gia đình 

thực hiện tốt nếp 

sống văn minh trong 

việc cƣới, việc tang 

và lễ hội 

Tỷ lệ ngƣời dân 

tham gia các hoạt 

động văn hóa, thể 

thao cơ sở 

Số hộ gia đình đạt 

danh hiệu gia đình 

thể thao 

1 2021 80% 50% 20% 

2 2022 83% 52% 22% 

3 2023 86% 55% 25% 

4 2024 90% 58% 28% 

5 2025 92% 60% 30% 
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Phụ lục 6: TỔNG HỢP DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

STT 
Danh mục dự 

án 

Hiện trạng công 

trình nêu rõ 

những hạng mục 

còn thiếu 

Dự kiến 

quy mô 

đầu tƣ 

Địa điểm 

đầu tƣ 

Mục 

tiêu 

đầu tƣ 

 Dự kiến Tổng mức đầu tƣ  

Năm 

khởi 

công 

& 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú  Tổng 

số  

 Trong đó  

 Vốn 

NSTW, 

NST  

 Vốn 

ngân 

huyện  

 Vốn 

ngân 

sách xã  

  Nguồn 

huy 

động 

hợp 

pháp 

khác  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Tổng A+B         11.900 4.500 2.220 1.480 3.700     

A 

Xây mới nhà 

văn hóa khu 

thể thao 

        4.500 4.500 0 0 0    

I 

Xã Thanh 

Quân         4.500 4.500 0 0 0    

1 

Nhà văn hóa-

khu thể thao 

thôn 

Chưa có nhà văn 

hóa - Khu thể thao 

Nhà văn 

hóa 120 

chỗ ngồi 

Thôn 

Thanh 

Nhân xã 

Thanh 

Quân 

Xây 

mới 
1.500 1.500 0 0 0 2022   

2 
Nhà văn hóa-

khu thể thao 

thôn 

Chưa có nhà văn 

hóa - Khu thể thao 

Nhà văn 

hóa 120 

chỗ ngồi 

Thôn 

Chiềng 

Cà, xã 

Thanh 

Quân 

Xây 

mới 
1.500 1.500 0 0 0 2023   

3 

Nhà văn hóa-

khu thể thao 

thôn 

Chưa có nhà văn 

hóa- Khu thể thao 

Nhà văn 

hóa 120 

chỗ ngồi 

Thôn 

Thanh 

Tân xã 

Thanh 

Quân 

Xây 

mới 
1.500 1.500 0 0 0 2024   
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B 

Nâng cấp Nhà 

văn hóa - khu 

thể thao thôn, 

khu phố 

        7.400 0 2.220 1.480 3.700     

1 

Nhà văn hóa-

khu thể thao 

thôn 

Mái lợp tôn Nhà 

vệ sinh 

Lợp tôn 

150m2, 

nhà vệ 

sinh 15 

m2 

Thôn 

Đồng 

Minh xã 

Thượng 

Ninh 

Sửa 

chữa, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2021   

2 

Nhà văn hóa-

khu thể thao 

thôn 

Mái lợp tôn Đóng 

trần 

Lợp tôn 

150 m2, 

làm trần 

nhà văn 

hóa 70m2   

Thôn 

Đồng 

Thanh xã 

Thượng 

Ninh 

Sửa 

chữa, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2021   

3 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Mái lộp tôn đóng 

trần 

Lợp tôn 

150 m2, 

làm trần 

nhà văn 

hóa   

Thôn 

Đông 

Xuân xã 

Thượng 

Ninh 

Sửa 

chữa, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2021   

4 

Nhà văn hóa -  

khu thể thao 

thôn 

Chưa đủ diện tích, 

Xuống cấp 

  

Thôn 

Thanh 

Hương xã 

Hóa Quỳ 

Sửa 

chữa, 

cơi 

nới, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2021   

5 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Chưa đủ diện tích, 

Xuống cấp 

  

Thôn Tân 

Thịnh xã 

Hóa Quỳ 

Sửa 

chữa, 

cơi 

nới, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2021   
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6 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào 

  

Thôn 

Thanh 

Tân xã 

Hóa Quỳ 

Sửa 

chữa, 

cơi 

nới, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2021   

7 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Mái lợp tôn 

  

Thôn 

Thanh 

Xuân xã 

Hóa Quỳ 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2022   

8 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Mái lợp tôn 

  

Thôn Cát 

Lợi xã 

Cát Tân 

Sữa 

chữa, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2022   

9 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn 

Thanh 

Vân xã 

Cát Tân 

Nâng 

cấp 

sửa 

chưa 

200 0 60 40 100 2022   

10 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn 

Quang 

Trung xã 

Bình 

lương 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2022 

  

11 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn 

Làng Gió 

xã Bình 

Lương 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2022   

12 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào Nhà vệ 

sinh 

  

Thôn 

Hợp 

Thành xã 

Bình 

Lương 

Xây 

mới 

200 0 60 40 100 2022   
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13 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào Nhà vệ 

sinh 
  

Thôn Tân 

Sơn xã 

Tân Bình 

Xây 

mới 

200 0 60 40 100 2022   

14 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào, Sân bê 

tông 
  

Thôn Tân 

Lập xã 

Tân Bình 

Xây 

mới 

200 0 60 40 100 2023   

15 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn Tân 

Hiệp xã 

Thanh 

Hòa 

Xây 

mới 

200 

0 60 40 100 2023   

16 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn Tân 

Hòa xã 

Thanh 

Hòa 

Xây 

mới 

200 0 60 40 100 2023   

17 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh Đóng 

trần 

  

Thôn 

Làng 

Xằm xã 

Thanh 

Lâm 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2023   

18 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn 

Làng 

Chảo xã 

Thanh 

Lâm 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2023   

19 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

Tường rào 

  

Thôn 

Làng Kèn 

xã Thanh 

Lâm 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2023   

20 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn Tân 

Hùng xã 

Thanh 

Phong 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2023   
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21 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

Tường rào 

  

Thôn 

Chạng 

Vung  xã 

Thanh 

Phong 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2023   

22 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh, Sân 

bê tông 

  

Thôn xã 

Tân 

phong 

Thanh 

Phong 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2023   

23 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào, Nhà 

vệ sinh 

  

Thôn 

Đồng 

Chạng xã 

Thanh 

Sơn 

xây 

mới  
200 0 60 40 100 2024   

24 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Sân bê tông, Nhà 

vệ sinh, Mái lợp 

tôn 
  

Thôn 

Quăn 1, 

xã Thanh 

Sơn 

xây 

mới  
200 0 60 40 100 2024   

25 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Mái lợp tôn, Nhà 

vệ sinh 

  

Thôn 

Đồng 

Sán, xã 

Thanh 

Sơn 

xây 

mới, 

sửa 

chữ   

200 0 60 40 100 2024   

26 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Mái lợp tôn Sân 

bê tông 

  

Thôn 

Thanh 

Niên, xã 

Xuân Hòa 

Sửa 

chữa 

Xây 

mới 

200 0 60 40 100 2024   

27 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào, Nhà 

vệ sinh 

Tường rào 

150m, nhà 

vệ 

sinh15m2 

Thôn Ná 

Cà 1 xã 

Thanh 

Quân 

Cải 

tạo 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2024   



26 

28 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào, Nhà 

vệ sinh 

Tường rào 

200 m, 

nhà vệ 

sinh 15m2 

Thôn 

Thống 

Nhất xã 

Thanh 

Quân 

Cải 

tạo 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2024   

29 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào, Nhà 

Vệ sinh 

  

Thôn 8 xã 

Xuân Hòa 

Sửa 

chữa, 

nâng 

cấp 

200 0 60 40 100 2025   

30 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Nhà vệ sinh 

  

Thôn 

Ngòi xã 

Xuân Hòa 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2025   

31 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào, Sân bê 

tông 

  

Thôn 

Đồng 

Phống, xã 

Thanh 

Xuân 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2024   

32 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào, Sân bê 

tông 

  

thôn 

Thanh 

Bình xã 

Thanh 

Xuân 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2025   

33 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Tường rào 

  

Thôn 

Thanh 

Tiến xã 

Thanh 

Xuân 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2025   

34 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

Mái lợp  tôn 

  

Thôn 

Xuân 

Hợp xã 

Xuân 

Bình 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2025   



27 

35 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

thôn 

- Mái lợp  tôn 250m2 

Thôn Hào 

xã Xuân 

Bình 

Sửa 

chữa 
200 0 60 40 100 2025   

36 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

khu phố 

Nhà vệ sinh 

  

Khu phố 

Xuân 

Chính, thị 

trấn Yên 

Cát 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2025   

37 

Nhà văn hóa - 

khu thể thao 

khu phố 

Nhà vệ sinh 

  

Khu phố 

Yên 

Th ng, 

thị trấn 

Yên Cát 

Xây 

mới 
200 0 60 40 100 2025   
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